
ĐVT: Đồng

 TỔNG SỐ 3.308.947.000 2.678.473.292 630.473.708

I Xã Bình An 95.566.000 95.566.000 0

1
Đ.xã:  BTXM tuyến đường cấp II  - Đá 

tượng, thôn An Khương
6.846.000 6.846.000 0

2
Đ. thôn: tuyến đường cấp II - Đá 

Tượng, An Khương (gđ 2)
88.720.000 88.720.000 0

II Xã Bình Chánh 27.480.000 27.480.000 0

1 KCH kênh cầu Đập Đá đi Quán Đức 14.746.000 14.746.000 0

2
Đ.thôn: Tuyến từ nhà Hồ Ngọc Nhân - 

Cầu Bờ Tràn
12.734.000 12.734.000 0

III Xã Bình Chương 14.265.000 14.265.000 0

1
Đ.xã: BTXM tuyến sân vận động (Ngọc 

Trì) đi Hóc Khế
14.265.000 14.265.000 0

IV Xã Bình Dương 47.834.000 47.834.000 0

1
Đ.thôn: Tuyến Trương Thị Thảo - Ngõ 

Ký - Ngõ Hộ
33.752.000 33.752.000 0

2
Đ.thôn: BTXM tuyến Ngõ Huấn - Ngõ 

Bên xã Bình Dương
14.082.000 14.082.000 0

V Xã Bình Hải 107.723.000 107.723.000 0

1
KCH kênh Động Máng, Động Vườn 

thôn, An Cường
6.928.000 6.928.000 0

2
Đ.xã: BTXM tuyến đường từ cầu đến 

thất Cao Đài
37.716.000 37.716.000 0

3
Đ.thôn: Tuyến KDC Hải Thưởng đến 

An Lộc Bình Trị (Giai đoạn 2)
38.914.000 38.914.000 0

4
Đ.thôn: Tuyến khu di tích Vạn Tường 

đến tràng đập Hải Nam
20.268.000 20.268.000 0

5
Đ.thôn: Tuyến khu di tích Vạn Tường - 

Tràng đập Hải Nam (Giai đoạn 2)
3.897.000 3.897.000 0

VI Xã Bình Hiệp 112.598.000 112.598.000 0

1
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Xuân 

Yên
15.995.000 15.995.000 0

2
Đ.xã: Tuyến Bình Hiệp - Bình Thanh 

Tây
11.485.000 11.485.000 0

3
Đ.xã: Tuyến từ đường công vụ (nhà ô 

Thống) - Phú Hòa (Tịnh Thọ)
16.736.000 16.736.000 0

4
Đ.xã: Tuyến QL1A (ngã ba Nũi võ) - 

Tịnh Thọ (Lộc Trung)
10.050.000 10.050.000 0

5
Đ.thôn: Tuyến cầu Bàu Lát - Ngõ Hùng 

(Đội 2)
58.332.000 58.332.000 0
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VII Xã Bình Hòa 61.871.000 61.871.000 0

1
Đ.xã: BTXM tuyến Truông Cát - Bình 

Thanh Đông (GĐ1)
21.883.000 21.883.000 0

2
Đ.xã: BTXM tuyến Trường Lộc Tự đi 

Bình Hải (GĐ2)
39.988.000 39.988.000 0

VIII Xã Bình Khương 22.485.000 22.485.000 0

1
KCH kênh từ đập Châu Thuận đến nhà 

Nguyễn Trí
7.228.000 7.228.000 0

2
Đ.xã: BTXM tuyến Ngã 3 Châu Thuận - 

 giáp Bình Nguyên 
15.257.000 15.257.000 0

IX Xã Bình Minh 421.695.000 254.551.892 167.143.108

Dự kiến bố trí nộp trả 

số tiền còn lại trong 

năm 2025

1
Đ.xã: BTXM tuyến nhà Võ Hùng đến 

Phan Tấn Tuấn
29.382.000 29.382.000 0

2 Cầu qua kênh thạch nham B3 1.635.000 1.635.000 0

3
Đ.thôn: Tuyến ngã 3 Trà Giang đi suối 

Bà Hiển
12.607.000 12.607.000 0

4
Tường rào, cổng, nhà xe, vệ sinh trường 

Tiểu học số 2 Bình Minh
10.770.000 10.770.000 0

5 Nhà văn hóa, sân thể thao xã Bình Minh 95.373.000 95.373.000 0

6
Đ.xã: BTXM tuyến nhà ông Dưỡng đi 

dốc Bình Khương
172.138.000 4.994.892 167.143.108

7
Đ.thôn: BTXM tuyến từ TBA BM2 đến 

nhà ông Trương
79.887.000 79.887.000 0

8
Phòng chức năng Trường Tiểu học số 1 

Bình Minh
19.903.000 19.903.000 0

X Xã Bình Mỹ 437.809.000 184.078.400 253.730.600

Dự kiến bố trí nộp trả 

số tiền còn lại trong 

năm 2025

1
KCH kênh từ cuối kênh bê tông đến 

đồng Đám Chứa
108.926.000 108.926.000 0

2
KCH kênh từ Cống tưới Hóc Ngang đến 

đồng Bờ Đế
205.260.000 75.152.400 130.107.600

3 KCH kênh B1-16-1 đến bến Cây Sung 123.623.000 0 123.623.000

XI Xã Bình Phước 44.957.000 44.957.000 0

1
Đ.xã: Tuyến Cống hộp (Cầu kênh) - 

giáp xã Bình Trị
44.957.000 44.957.000 0

XII Xã Bình Tân Phú 260.645.000 260.645.000 0

1
Đ.xã: BTXM từ ngõ Bảy Tạ - Giếng 

ông Cho (nối dài)
9.593.000 9.593.000 0

2
Đ.thôn: Tuyến ông Huỳnh Phượng, An 

Thạnh II- ngõ Võ Thị Tân, An Thạnh I
12.613.000 12.613.000 0

3
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Phú 

Nhiêu 1
10.931.000 10.931.000 0
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4
Đ.xã: Tuyến ngõ Huỳnh Tấn - Biển (nối 

dài)
52.040.000 52.040.000 0

5
Đ.thôn: Tuyến ngõ ông Sơn, thôn Phú 

Nhiêu 3 - ngõ ông Bá, thôn Phú Nhiêu 2
27.778.000 27.778.000 0

6
Đ.thôn: Tuyến dốc bà Kiểu - ngõ Phạm 

Tấn Mãnh
7.829.000 7.829.000 0

7
Đ.thôn: Tuyến dốc bà Kiểu - ngõ nhà 

bảy Qúy
17.935.000 17.935.000 0

8 KCH kênh từ nhà ông Mãnh - Đồng Gừa 46.174.000 46.174.000 0

9
KCH kênh từ mương tiêu - ngõ ông 

Hưng
9.302.000 9.302.000 0

10
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Phú 

Nhiêu 2
19.791.000 19.791.000 0

11
Nhà văn hóa, sân thể thao thôn An 

Thạnh 2
20.431.000 20.431.000 0

12 Đ.thôn: Tuyến Tam Phụ - Dốc Bà Thìn 26.228.000 26.228.000 0

XIII Xã Bình Trị 109.456.000 109.456.000 0

1 KCH kênh Ngõ Bưỡi đi Ngõ Trì 1.258.000 1.258.000 0

2
Đường thôn: Tuyến ngõ Nhiên 

(HòaTây) đến đường Võ Văn Kiệt
4.026.000 4.026.000 0

3
Đường xã: Tuyến Trường THCS Bình 

Trị - giáp Bình Hải
7.237.000 7.237.000 0

4
Đ.thôn: Tuyến Chợ Cá đi Gò Hồng thôn 

Lệ Thủy
77.824.000 77.824.000 0

5 Đ.thôn: Tuyến Ngõ Thu đi ngõ Xứng 19.111.000 19.111.000 0

XIV
Thị trấn Châu Ổ (Bình Thới cũ 

chuyển sang)
21.424.000 21.424.000 0

1
Đ.thôn: Tuyến Trịnh Quang Đạo - Trịnh 

Thị Liên (An Châu)
21.424.000 21.424.000 0

XV Xã Bình Đông 36.363.000 36.363.000 0

1
Đ.xã: BTXM tuyến nhà Ông Nguyễn Sỹ 

- ngã tư nhà ông Phùng Hữu Cường 
27.922.000 27.922.000 0

2
Đ. Thôn: Tuyến Nhật Vân đến nhà 

Phạm Thị Công (gđ 2)
8.441.000 8.441.000 0

XVI Xã Bình Châu 36.923.000 36.923.000 0

1
KCH kênh mương từ xi phông Bà Quýt - 

 Trương Sắt
16.396.000 16.396.000 0

2 Kiên cố hóa kênh B10-12-6 20.527.000 20.527.000 0
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XVII Xã Bình Nguyên 997.432.000 997.432.000 0

1
Đ.xã: BTXM tuyến thôn nam Bình 1- 

ngã 3 trường mẫu giáo
35.825.000 35.825.000 0

2
Đ.xã: BTXM tuyến ADB3 Lò rèn- xóm 

12, thôn Nam Bình 1
227.049.000 227.049.000 0

3
Đ.thôn: Tuyến QL1A- giáp đường sắt  

xóm 8, thôn Phước Bình
36.000.000 36.000.000 0

4
Đ.thôn: Tuyến nhà Trần Lựu - Phan 

Văn Cầu, thôn Châu Tử
32.771.000 32.771.000 0

5
Đ.thôn: Tuyến ngã 3 trường mẫu giáo - 

ngã dốc ông Diệp
41.416.000 41.416.000 0

6 KCH Kênh Rộc thị - Ngõ Hoàng 49.099.000 49.099.000 0

7 KCH kênh trạm bơm đầu gò 63.033.000 63.033.000 0

8 KCH kênh B3-VC-7 nối dài 63.108.000 63.108.000 0

11
Đ.xã: BTXM tuyến ngã 3 trường Mẫu 

giáo- nối tuyến Nguyên Khương
24.518.000 24.518.000 0

12
Đ.thôn: Tuyến từ nhà bà Dung- nhà Lê 

Trung, Phước Bình
53.553.000 53.553.000 0

13 KCH kênh từ Bà Hản- bờ Vùng 31.079.000 31.079.000 0

14
KCH kênh B3-15-1-B (Rộc Cứu - Rộc 

Gấm)
98.002.000 98.002.000 0

15 KCH kênh trạm bơm Núi Vạc 79.488.000 79.488.000 0

16 KCH kênh Trì Trì- Gò Mè- Gò Đến 97.789.000 97.789.000 0

17

Đ.xã: BTXM tuyến QL1A- Bình Lộc- 

đập Hóc Dọc nối đường nhựa Bình 

Trung

13.559.000 13.559.000 0

18
KCH kênh từ máy gạo Nguyễn Tài 

Minh đến cây da Gò vàng
51.143.000 51.143.000 0

XVIII Xã Bình Long 369.901.000 160.301.000 209.600.000

Dự kiến bố trí nộp trả 

số tiền còn lại trong 

năm 2025

1 Đ.thôn: Tuyến QL1A-KDC số 8 13.969.000 13.969.000 0
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2
Đ.thôn: Tuyến ga Bình sơn - nghĩa địa 

Cỏ Huê
7.409.000 7.409.000 0

3
KCH kênh từ Trạm cây Sơn Gốc - cổ 

Bồng
11.380.000 11.380.000 0

4
Đ.thôn: Tuyến cống ông Thu - nhà quán 

Tám Kiếu
10.138.000 10.138.000 0

5 KCH Kênh từ B32-Tranh Làng 26.738.000 26.738.000 0

6 Đ.thôn: Tuyến TL622B-Cầu Tranh 8.080.000 8.080.000

7
Đ.thôn: Tuyến ngõ Chí Bôi - đập Bàn 

Nang
27.262.000 27.262.000 0

8
Đ.thôn: Tuyến nhà bà Hồ Thị Hồng- 

ngõ Ba Dũng
30.848.000 30.848.000 0

9
Đ.thôn: Tuyến đường sắt - quán Bốn 

Canh
5.303.000 5.303.000

10
KCH kênh từ BT đội 3- ruộng Con 

Lương
53.033.000 32.557.000 20.476.000

11 KCH kênh từ gò Câu đến ruộng dưa 21.123.000 21.123.000

12 KCH kênh từ Hồ 14 - Ngõ ông Niệm 33.187.000 33.187.000

13
KCH kênh từ ngõ Hồ Kim Bền - Hóc 

Cuốc
43.096.000 43.096.000

14 KCH kênh từ kênh B32 - Gò Ổi 68.306.000 68.306.000

15 Khu thể thao xã Bình Long 10.029.000 10.029.000

XIX Xã Bình Thanh 82.520.000 82.520.000 0

1
Đ.xã: BTXM tuyến đường huyện đi xã 

Bình Hòa (gd2)
19.476.000 19.476.000 0

2
Bê tông Kênh KB12-6 nhánh rẻ - Đồng 

Giữa
63.044.000 63.044.000 0
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